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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Ngôn 

 Các Thẩm phán: 1. Ông Phan Văn Liệt 

    2. Ông Phan Thanh Nguyễn 

 Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thăng – Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diễm Khanh – Kiểm sát viên 

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 350/HSPT ngày 
01/8/2018 đối với bị cáo Phan Huy C do có kháng nghị của Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đối với bản án hình sự sơ 
thẩm số: 96/2018/HSST ngày 27/6/2018 của Tòa án nhân dân Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh.  

Bị cáo bị kháng nghị:  

Phan Huy C; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1977 tại Thành phố Hồ Chí 
Minh; Thường trú: 280/101 đường TX25, tổ 32, khu phố 2, phường A, Quận B, 
Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc: 
Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Văn T và bà Võ 
Thị H; Hoàn cảnh gia đình: chưa có vợ, con; Tiền án: Ngày 06/01/2011, Tòa án 
nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 02 năm 06 tháng tù về 
tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo bản án số: 01/2011/HSST; Tiền sự: 
Không. 

Tạm giữ, tạm giam ngày: 23/11/2017 - Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 
dung vụ án được tóm tắt như sau: 
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Lúc 07 giờ 15 phút, ngày 23/11/2017, Phan Huy C điều khiển xe mô tô 
biển số 63K3 - 8709 và Nguyễn Hoàng Nam điều khiển xe mô tô biển số 59V1 
- 031.29 đến gặp nhau tại trước nhà không số, đường TX25, Khu phố 2, 
phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi ma túy thì bị Công an 
Quận 12 phát hiện bắt quả tang. Thu giữ của C 07 gói nylon chứa tinh thể 
không màu (dán phía sau điện thoại di động), C khai là ma túy tổng hợp, thu 
giữ của Nam 02 đoạn ống nhựa bên trong có bột màu trắng, Nam khai là 
Heroin.  

Tại Cơ quan điều tra Phan Huy C khai nhận, do nghiện ma túy nên 
khoảng 15 giờ, ngày 19/11/2017, C đi đến khu vực chợ Gò Vấp, Thành phố Hồ 
Chí Minh mua 01 gói ma túy tổng hợp của một người đàn ông (không rõ lai 
lịch) với giá 700.000 đồng, sau đó C đem về nhà phân ra thành 08 gói nhỏ cất 
giấu để bán cho các đối tượng nghiện. Lúc 06 giờ 45 phút, ngày 23/11/2017, C 
để 01 gói tại nhà, còn lại lấy 07 gói ma túy dán phía sau chiếc điện thoại hiệu 
Mobistar rồi bỏ trong túi áo đem đi bán. Lúc 06 giờ 15 phút cùng ngày, 
Nguyễn Hoàng Nam gặp đối tượng tên Cảnh (chưa rõ lai lịch) đưa cho 02 tép 
heroin và kêu Nam tìm gặp C đổi lấy gói ma túy tổng hợp, nếu đổi được Cảnh 
sẽ cho 01 gói để Nam sử dụng. Sau đó Nam cầm 02 gói ma túy trên tay điều 
khiển xe mô tô 59V1 -031.29 đến trước nhà không số, đường TX25, khu phố 
2, phường A, Quận B gặp C. Khi cả hai đang nói chuyện về việc trao đổi 01 
gói Heroin lấy 01 gói ma túy tổng hợp thì bị Công an phát hiện bắt quả tang. 
Mở rộng điều tra Công an Quận 12 thu giữ tại nơi ở của C thêm 01 gói nylon 
chứa tinh thể không màu, C khai là ma túy tổng hợp. 

Theo kết luận giám định số 27/KLGĐ-H ngày 04 tháng 12 năm 2017 của 
phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: 

-  Gói 1: Tinh thể không màu trong 07 gói nylon được niêm phong bên 
ngoài có dấu vân tay màu đỏ, chữ ký ghi tên Phan Huy C và hình dấu Công an 
phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến giám định là 
ma túy ở thể rắn, có khối lượng 3,8890g loại Methamphetamine. 

-  Gói 2: Bột màu trắng trong 02 đoạn ống nhựa được niêm phong bên 
ngoài có dấu vân tay màu đỏ, chữ ký ghi tên Nguyễn Hoàng Nam và hình dấu 
Công an phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến giám 
định là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 0,3730g, loại Heroin. 

-  Gói 3: Tinh thể không màu trong 01 gói nylon được niêm phong bên 
ngoài có dấu vân tay màu đỏ, chữ ký ghi tên Phan Huy C và hình dấu Công an 
phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến giám định là 
ma túy ở thể rắn, có khối lượng 6, 5373g loại Methamphetamine. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 96/2018/HSST ngày 27/6/2018 của Tòa 
án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Phan Huy C phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 
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 - Áp dụng điểm i khoản 2 Điều 251 của Bộ luật hình sự năm 2015; điểm 
p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999.      

 Xử phạt bị cáo Phan Huy C 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày: 
23/11/2017. 

- Áp dụng khoản 5 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999 phạt bị cáo 
Phan Huy C 10.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nam 03 
(ba) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và còn giải quyết về án phí, 
vật chứng, quyền và thời hạn kháng cáo theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 09/7/2018 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định kháng nghị phúc thẩm 
với nội dung áp dụng khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa 
đổi, bổ sung năm 2009 để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phan Huy C. Tại 
phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
giữ nguyên nội dung kháng nghị. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh cho rằng bị cáo Phan Huy C bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 08 (tám) 
năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” là quá nặng, không đúng với 
hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo Phan Huy C thực hiện hành vi phạm tội vào 
ngày 23/11/2017, lẽ ra Tòa án nhân dân Quận 12 phải áp dụng khoản 1 Điều 194 
của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 để xét xử bị cáo. 
Tuy nhiên, Tòa án nhân dân Quận 12 lại áp dụng điểm i khoản 2 Điều 251 của 
Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với khung hình phạt 
nặng hơn để xét xử bị cáo là không đúng với quy định của pháp luật. 

Vì vậy, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật tố tụng 
hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của  
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, sửa Bản 
án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Huy C đề nghị Hội đồng xét xử 
phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận 
12, Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng 
khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 
để xét xử đúng với quy định của pháp luật, đúng với hành vi phạm tội của bị 
cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 12, 
Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân Quận 12, Kiểm sát viên, Tòa án nhân dân Quận 
12, Thẩm phán trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 
tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 
tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 
pháp. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 09/7/2018 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định kháng nghị phúc thẩm. 
Quyết định kháng nghị phúc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh trong hạn luật định là hợp lệ. 

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy: 

Cáo trạng số: 61/CTr-VKS, ngày 09/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 
Quận 12 truy tố bị cáo Phan Huy C tại điểm i khoản 2 Điều 251 của Bộ luật 
hình sự năm 2015. Đồng thời tại phiên tòa sơ thẩm đại diện của Viện kiểm sát 
nhân dân Quận 12 giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo C là không 
đúng với quy định của pháp luật. Căn cứ cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 
Quận 12, Tòa án nhân dân Quận 12 áp dụng điểm i khoản 2 Điều 251 của Bộ 
luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 áp dụng khung hình phạt 
nặng hơn để xét xử bị cáo là không phù hợp. Tuy nhiên, ngày 09/7/2018 Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết 
định kháng nghị phúc thẩm với nội dung áp dụng khoản 1 Điều 194 của Bộ 
luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 để giảm nhẹ hình phạt cho 
bị cáo Phan Huy C. 

Bị cáo Phan Huy C thực hiện hành vi phạm tội vào ngày 23/11/2017. Căn 
cứ Điều 2, Nghị quyết số: 41/2017/QH14, ngày 20/6/17 của Quốc Hội nước 
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì Tòa án nhân dân Quận 12 phải áp 
dụng khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 
2009 để xét xử bị cáo. Vì vậy, quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh là có cơ sở nên được 
chấp nhận. 

Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, sửa bản án sơ thẩm. 

Bị cáo Phan Huy C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự: 
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Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận 
12, Thành phố Hồ Chí Minh; sửa bản án sơ thẩm. 

Tuyên bố bị cáo Phan Huy C phạm tội “Mua bán trái phép chất ma 
túy”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 
Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

Xử phạt: Phan Huy C 04 (bốn) năm 6 (sáu) tháng tù. Thời hạn từ tính từ 
ngày: 23/11/2017.  

Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

  Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 
kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 
nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TAND TC; (1)          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND Cấp cao tại Tp.HCM; (1) 
- VKSND Tp.HCM; (3) 
- VKSND Quận 12;               (1) 
- THA-DS Quận 12;               (1) 
- TAND Quận 12;     (2) 
- Công an Quận 12;      (1)  
- Phòng PC 53 - CA Tp. HCM;  (2) 
- Trại giam;  (1) 

- Bị cáo;  (1)                  Nguyễn Trung Ngôn   
- Sở Tư pháp;  (1)       
- UBND nơi bị cáo cư trú;  (1)  
- Lưu, hình sự, hồ sơ. (22)    (4) 

 


